
Điểm Xếp loại G. chú

1 26211633779 Nguyễn Quốc Bảo 28/12/2002 K26PNU-EDC 85 97 97 95 95 95 95 100 94.9 Xuất Sắc

2 25211617735 Trần Đình Sơn Giang 25/06/1999 K26PNU-EDC 70 85 85 83 80 87 80 69 79.9 Khá

3 26211600543 Phan Minh Hoàng 02/01/2002 K26PNU-EDC 85 83 87 87 85 85 90 90 86.5 Tốt

4 26211631647 Vũ Đình Khoa 19/10/2002 K26PNU-EDC 85 87 85 85 85 85 95 75 85.3 Tốt

5 26211642572 Nguyễn Ngọc Anh Quyền 09/07/2002 K26PNU-EDC 90 90 90 90 90 90 85 83 88.5 Tốt

6 26211739169 Tăng Đức Tài 03/06/2002 K26PNU-EDC 95 95 97 97 85 85 100 100 94.3 Xuất Sắc

7 26211600078 Tô Quang Thành 01/01/2001 K26PNU-EDC 90 90 90 87 90 90 90 90 89.6 Tốt

8 26211642673 Trần Quốc Trí 16/07/1996 K26PNU-EDC 90 86 90 87 87 85 98 88 88.9 Tốt

11 26211222199 Trương Quốc Ái 02/09/2002 K26CKO4 83 73 87 74 88 88 87 90 83.8 Tốt

12 26211333089 Phan Văn An 08/10/2002 K26CKO3 82 87 87 85 90 85 75 89 85.0 Tốt

13 26211333942 Nguyễn Văn An 26/03/2002 K26CKO5 85 84 87 81 85 86 86 89 85.4 Tốt

14 26211335105 Lê Văn An 11/06/2002 K26CKO2 78 85 83 80 67 85 85 80 80.4 Tốt

15 26211341962 Vương Đức An 05/12/2002 K26CKO2 79 87 82 85 88 88 85 90 85.5 Tốt

16 26211128106 Đinh Hoàng Anh 04/03/2002 K26CKO6 93 95 97 97 100 100 100 100 97.8 Xuất Sắc

17 26211227299 Nguyễn Hoàng Anh 11/08/2001 K26CKO4 85 83 87 84 88 88 87 90 86.5 Tốt

18 26211326490 Lê Hoàng Anh 28/01/2002 K26CKO2 74 80 87 83 75 83 82 77 80.1 Tốt

19 26211336389 Phan Tiến Anh 04/01/2002 K26CKO5 85 84 85 83 85 77 85 87 83.9 Tốt

20 26211633138 Huỳnh Hồng Anh 15/02/2002 K26CKO2 88 86 87 75 70 87 80 84 82.1 Tốt

21 26211342499 Nguyễn Lê Hoài Bắc 23/01/2002 K26CKO5 87 84 85 72 86 87 87 80 83.5 Tốt

22 26211334674 Phạm Quốc Bão 02/04/2002 K26CKO5 87 86 85 86 84 88 86 80 85.3 Tốt

23 26211321795 Nguyễn Hoài Bảo 20/12/2002 K26CKO1 84 87 87 85 90 90 87 90 87.5 Tốt

24 24217206130 Nguyễn Thanh Bình 17/06/2000 K26CKO5 72 80 82 69 63 73 82 80 75.1 Khá

25 26211335414 Dương Xuân Bình 13/05/2002 K26CKO3 85 84 83 81 85 90 85 75 83.5 Tốt
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26 26211323726 Huỳnh Tấn Cảnh 18/10/2002 K26CKO5 72 84 83 85 73 74 86 88 80.6 Tốt

27 26211333698 Nguyễn Ngọc Châu 21/04/2002 K26CKO2 78 80 78 80 75 85 81 70 78.4 Khá

28 26211332036 Phan Phước Đình Chi 21/10/2002 K26CKO5 87 86 85 83 74 87 85 89 84.5 Tốt

29 26211331932 Trần Ngọc Chí 09/04/2002 K26CKO1 82 87 87 86 90 90 90 90 87.8 Tốt

30 26211329871 Nguyễn Minh Chiến 05/06/2002 K26CKO5 87 85 89 83 87 86 86 90 86.6 Tốt

31 26211335923 Trần Phước Công 05/09/2001 K26CKO5 86 87 84 83 87 86 85 80 84.8 Tốt

32 26211328209 Hoàng Kim Cường 03/04/2002 K26CKO1 87 85 83 74 70 80 75 90 80.5 Tốt

33 26211328259 Phan Trọng Cường 18/09/2002 K26CKO1 84 87 84 81 75 80 85 90 83.3 Tốt

34 26211341759 Nguyễn Mạnh Cường 30/01/2002 K26CKO1 85 86 90 74 70 65 75 75 77.5 Khá

35 26211332837 Phạm Hữu Đan 14/02/2002 K26CKO6 85 82 87 87 90 90 90 90 87.6 Tốt

36 26211331671 Phạm Đoàn Hải Đăng 04/09/2001 K26CKO6 85 87 87 87 90 90 79 90 86.9 Tốt

37 26211332861 Trần Trọng Đạo 21/05/2002 K26CKO5 89 87 94 98 98 98 98 100 95.3 Xuất Sắc

38 26211327675 Hoàng Trọng Đạt 15/08/2002 K26CKO4 87 85 86 83 88 87 88 90 86.8 Tốt

39 26211331165 Lê Minh Đạt 06/12/2001 K26CKO2 97 97 97 97 98 97 99 97 97.4 Xuất Sắc

40 26213333614 Đào Thế Đệ 17/07/2002 K26CKO4 86 84 85 82 85 87 86 79 84.3 Tốt

41 26211335135 Phạm Bá Di 21/02/2001 K26CKO3 82 83 86 73 85 80 68 75 79.0 Khá

42 26211335929 Lê Thành Đô 18/04/2002 K26CKO2 80 83 90 85 85 90 80 85 84.8 Tốt

43 26211325297 Nguyễn Hữu Minh Đức 17/02/2002 K26CKO2 83 86 90 87 88 90 90 90 88.0 Tốt

44 26211332829 Nguyễn Hồng Minh Đức 06/01/2002 K26CKO3 80 74 0 67 0 0 0 63 35.5 Yếu

45 26211342552 Nguyễn Văn Đức 13/10/2002 K26CKO2 78 86 90 76 73 90 85 84 82.8 Tốt

46 26211326295 Trần Huy Dũng 09/05/2001 K26CKO2 78 84 73 83 70 84 85 80 79.6 Khá

47 26211326532 Phan Quốc Dũng 05/10/2002 K26CKO2 74 80 80 73 73 82 85 84 78.9 Khá

48 26211329056 Nguyễn Tiến Dũng 16/05/2002 K26CKO3 86 90 85 77 85 90 90 90 86.6 Tốt

49 26211334189 Khương Xuân Dương 17/09/2002 K26CKO1 86 86 84 70 70 65 74 0 66.9 Khá

50 26211329173 Võ Đình Duy 09/07/2002 K26CKO5 87 84 85 83 87 76 85 87 84.3 Tốt

51 26211333209 Phạm Thế Duyệt 04/02/2002 K26CKO3 85 86 82 80 75 0 90 60 69.8 Khá

52 26211324591 Nguyễn Ngọc Hải 01/01/2002 K26CKO6 83 83 85 85 90 90 90 90 87.0 Tốt

53 26211335427 Nghiêm Hoàng Hải 10/06/2002 K26CKO1 82 86 85 84 75 90 75 75 81.5 Tốt

54 26211336175 Nguyễn Thanh Hải 04/06/2002 K26CKO5 72 87 85 84 85 85 85 80 82.9 Tốt

55 26211342198 Đàm Vĩnh Hải 31/10/2002 K26CKO4 87 87 86 85 87 86 86 89 86.6 Tốt

56 26211328746 Nguyễn Văn Hân 22/09/2002 K26CKO3 86 90 88 87 75 90 90 89 86.9 Tốt

57 26212631295 Lê Văn Phước Hào 31/10/2002 K26CKO2 83 82 83 83 70 85 80 70 79.5 Khá



58 26211330042 Huỳnh Hữu Hậu 30/08/2002 K26CKO6 85 87 85 85 90 75 86 82 84.4 Tốt

59 26211339075 Hoàng Hiệp 19/11/2002 K26CKO3 85 85 81 76 75 0 88 90 72.5 Khá

60 26211326383 Nguyễn Trọng Hiếu 02/04/2002 K26CKO4 87 85 85 82 97 100 100 90 90.8 Xuất Sắc

61 26211334362 Trần Minh Hiếu 27/02/2002 K26CKO6 92 95 93 97 100 83 100 82 92.8 Xuất Sắc

62 26211332581 Hà Thân Hoàng 25/07/2002 K26CKO6 83 87 87 86 90 88 88 90 87.4 Tốt

63 26214333350 Hoàng Phi Hùng 12/08/2002 K26CKO4 84 83 86 82 95 100 100 86 89.5 Tốt

64 25217107464 Nguyễn Trung Hưng 01/05/2001 K26CKO6 80 82 82 79 85 90 87 80 83.1 Tốt

65 26211323143 Hà Phước Hưng 29/06/2002 K26CKO3 92 97 93 86 0 86 0 79 66.6 Khá

66 26211326384 Phạm Minh Hưng 02/08/2002 K26CKO4 89 85 84 82 75 75 85 89 83.0 Tốt

67 26201330350 Võ Đức Huy 22/12/2002 K26CKO4 87 87 85 82 75 100 89 88 86.6 Tốt

68 26211323353 Trương Đan Huy 12/04/2002 K26CKO4 72 87 84 83 87 85 86 90 84.3 Tốt

69 26211335188 Trần Quốc Huy 11/04/2002 K26CKO4 87 86 84 82 84 85 84 88 85.0 Tốt

70 26211342466 Nguyễn Thanh Huy 14/01/2002 K26CKO3 85 81 83 83 90 65 75 75 79.6 Khá

71 26211331947 Nguyễn Phước Huỳnh 23/06/2000 K26CKO2 77 81 85 85 90 90 85 90 85.4 Tốt

72 26211334290 Nguyễn Trọng Khải 05/01/2002 K26CKO4 87 87 85 82 85 75 81 87 83.6 Tốt

73 26211339076 Nguyễn Viết Khải 13/12/2002 K26CKO4 84 87 85 82 75 87 82 80 82.8 Tốt

74 26211221457 Võ Công Khánh 25/11/2002 K26CKO3 86 87 85 85 75 0 75 75 71.0 Khá

75 26211331752 Bùi Quốc Khánh 04/08/2002 K26CKO4 87 86 85 81 87 87 86 89 86.0 Tốt

76 26211333425 Võ Đăng Khoa 20/11/2002 K26CKO1 82 84 84 74 0 90 75 75 70.5 Khá

77 26211339077 Lê Văn Anh Khoa 23/05/2002 K26CKO2 81 82 90 70 70 85 87 87 81.5 Tốt

78 26211341744 Lê Hồ Nguyên Khoa 29/08/2002 K26CKO2 75 87 85 87 90 90 90 90 86.8 Tốt

79 26211327107 Đinh Công Kỳ 11/12/2002 K26CKO6 87 87 87 87 90 90 90 90 88.5 Tốt

80 26211327974 Nguyễn Thanh Lâm 21/01/2002 K26CKO6 85 85 81 75 75 90 86 82 82.4 Tốt

81 26211328789 Bùi Quang Lâm 06/11/2002 K26CKO4 87 82 84 82 75 88 83 89 83.8 Tốt

82 26211333418 Nguyễn Gia Lâm 29/04/2002 K26CKO1 87 85 83 72 0 90 83 75 71.9 Khá

83 26211336164 Nguyễn Văn Lâm 28/04/2002 K26CKO6 85 85 85 85 90 75 0 84 73.6 Khá

84 26211323566 Phan Văn Việt Linh 07/12/2002 K26CKO4 85 87 86 85 100 100 100 90 91.6 Xuất Sắc

85 26211326887 Đỗ Văn Hoài Linh 19/02/2002 K26CKO5 85 85 85 82 72 74 82 85 81.3 Tốt

86 26211333027 Lê Trần Quang Linh 23/07/2002 K26CKO4 86 87 85 82 86 86 85 89 85.8 Tốt

87 26211330574 Trần Phước Lộc 20/10/2002 K26CKO5 87 84 84 82 72 87 85 79 82.5 Tốt

88 26211333322 Trương Tấn Lộc 24/06/2002 K26CKO4 87 87 84 81 85 87 87 88 85.8 Tốt

89 26216739066 Phan Văn Lộc 05/05/2002 K26CKO4 87 86 85 82 72 87 60 84 80.4 Tốt



90 26211223831 Nguyễn Tấn Long 19/07/2002 K26CKO1 90 90 83 77 75 65 90 90 82.5 Tốt

91 26211739140 Trần Văn Long 11/03/2002 K26CKO4 88 87 85 83 85 85 88 90 86.4 Tốt

92 26211300614 Phan Văn Lực 24/03/2002 K26CKO4 87 87 84 83 75 84 88 90 84.8 Tốt

93 26212134034 Phạm Văn Mãi 03/03/2002 K26CKO4 92 97 97 98 100 100 100 100 98.0 Xuất Sắc

94 26211327765 Lê Mai Phước Minh 28/06/2001 K26CKO4 87 87 84 83 84 75 86 86 84.0 Tốt

95 26211342688 Võ Nhật Minh 16/08/2001 K26CKO1 87 90 84 87 75 80 86 89 84.8 Tốt

96 26211335205 Nguyễn Văn Mỹ 07/07/2002 K26CKO6 83 87 87 85 90 90 88 80 86.3 Tốt

97 26211326592 Chế Ngọc Nam 16/02/2002 K26CKO5 86 85 84 82 84 75 84 87 83.4 Tốt

98 26211333317 Nguyễn Hoài Nam 05/07/2002 K26CKO2 78 86 87 87 88 90 80 87 85.4 Tốt

99 26211334397 Nguyễn Ngô Hoài Nam 23/01/2002 K26CKO1 72 86 84 82 86 89 83 75 82.1 Tốt

100 26211333180 Võ Văn Nghị 06/10/2002 K26CKO4 87 87 84 83 87 86 88 88 86.3 Tốt

101 25211213090 Ngô Thành Nghĩa 28/04/2001 K26CKO2 77 82 87 87 75 80 85 80 81.6 Tốt

102 26211229960 Nguyễn Văn Nghĩa 18/06/2002 K26CKO1 87 87 87 77 90 80 88 90 85.8 Tốt

103 26211320729 Trần Hữu Nghĩa 29/07/2001 K26CKO1 98 100 100 78 83 85 100 100 93.0 Xuất Sắc

104 26211331863 Trần Anh Nghĩa 11/12/2002 K26CKO5 83 83 83 80 65 75 73 82 78.0 Khá

105 26211330206 Huỳnh Văn Ngọc 14/11/2002 K26CKO1 90 87 85 77 75 90 90 90 85.5 Tốt

106 26211334757 Trần Nguyễn Bảo Ngọc 16/11/2002 K26CKO6 83 85 83 73 74 75 85 87 80.6 Tốt

107 26211331014 Nguyễn Gia Nguyên 10/04/2002 K26CKO3 82 87 85 72 74 90 79 75 80.5 Tốt

108 26211333607 Thái An Nguyên 02/05/2002 K26CKO2 79 86 87 87 75 87 85 87 84.1 Tốt

109 26211300523 Phạm Duy Nhất 24/08/2002 K26CKO5 72 80 81 72 79 87 72 0 67.9 Khá

110 26211125292 Trần Hoàng Nhật 20/08/2002 K26CKO3 84 80 80 85 87 75 81 88 82.5 Tốt

111 26211229594 Nguyễn Long Nhật 07/08/2002 K26CKO3 90 87 85 72 70 75 77 80 79.5 Khá

112 26211336247 Nguyễn Nhật 09/07/2002 K26CKO4 87 85 84 82 75 88 82 87 83.8 Tốt

113 26211320236 Lê Võ Di Niên 02/09/2002 K26CKO1 97 100 97 82 78 100 100 100 94.3 Xuất Sắc

114 26211330290 Phạm Văn Pháp 06/11/2002 K26CKO4 72 85 83 84 75 85 87 86 82.1 Tốt

115 26211300392 Phạm Phú Phúc 28/12/2002 K26CKO2 74 82 85 80 88 86 75 87 82.1 Tốt

116 26211326591 Phạm Nguyễn Hoàng Phúc 13/03/2002 K26CKO6 83 85 90 75 75 75 90 83 82.0 Tốt

117 26211231243 Trương Huy Quân 24/10/2002 K26CKO4 87 87 81 82 75 75 90 88 83.1 Tốt

118 26211326837 Phạm Hồng Quân 07/10/2002 K26CKO2 71 84 85 87 88 87 85 84 83.9 Tốt

119 26211329222 Mai Nhật Quân 28/04/2002 K26CKO1 86 87 86 83 86 80 75 89 84.0 Tốt

120 26211322651 Đậu Vinh Quang 03/02/2002 K26CKO2 71 87 87 87 88 90 90 90 86.3 Tốt

121 26211328998 Đỗ Ngọc Quốc 03/06/2002 K26CKO1 83 85 84 83 70 80 65 75 78.1 Khá



122 26211339079 Mai Chí Quốc 21/08/2002 K26CKO2 74 86 87 87 90 87 83 80 84.3 Tốt

123 26211341801 Trần Văn Quốc 05/03/2002 K26CKO2 86 100 90 90 100 100 90 100 94.5 Xuất Sắc

124 26211334200 Lê Văn Quyết 22/06/2002 K26CKO6 83 87 88 87 90 90 90 90 88.1 Tốt

125 26211332403 Huỳnh Văn Quỳnh 04/10/2002 K26CKO3 82 87 84 86 75 80 90 90 84.3 Tốt

126 26217320614 Nguyễn Mạnh Quỳnh 19/09/2002 K26CKO6 83 85 87 77 90 88 87 90 85.9 Tốt

127 26211342455 Nguyễn Đức Sâm 21/02/2002 K26CKO3 100 97 97 96 80 100 87 88 93.1 Xuất Sắc

128 26211322130 Nguyễn Trọng Sơn 24/11/2002 K26CKO6 83 75 85 85 88 85 90 84 84.4 Tốt

129 26211329039 Tô Đức Xuân Sơn 28/06/2002 K26CKO3 84 84 81 69 0 80 85 74 69.6 Khá

130 26211342606 Nguyễn Đức Sỷ 15/10/2001 K26CKO2 75 86 85 90 90 90 85 87 86.0 Tốt

131 26211327716 Lê Xuân Tài 31/10/2002 K26CKO5 87 85 85 83 84 86 84 87 85.1 Tốt

132 26211332143 Lê Trần Thanh Tài 01/04/2002 K26CKO3 84 85 85 74 75 80 65 90 79.8 Khá

133 26211335369 Lê Thái Thanh Tài 09/12/2002 K26CKO3 85 87 83 74 0 75 75 75 69.3 Khá

134 26211342013 Nguyễn Hữu Tài 21/07/2002 K26CKO4 87 87 85 84 84 85 85 87 85.5 Tốt

135 26211334400 Lê Thanh Tâm 09/08/2002 K26CKO3 85 85 82 69 75 75 75 75 77.6 Khá

136 26211300531 Nguyễn Văn Tân 25/03/2001 K26CKO6 87 75 87 87 72 85 88 84 83.1 Tốt

137 26211330494 Mai Phan Duy Tân 09/06/2002 K26CKO4 87 89 87 88 100 100 100 90 92.6 Xuất Sắc

138 26211335160 Nguyễn Trịnh Tân 24/07/2002 K26CKO4 86 87 87 76 89 75 87 80 83.4 Tốt

139 26211335741 Trần Nhật Tân 17/02/2002 K26CKO4 87 84 87 76 75 75 95 80 82.4 Tốt

140 26211333318 Nguyễn Quốc Thái 20/03/2002 K26CKO6 74 76 80 87 90 90 80 80 82.1 Tốt

141 26211334744 Trần Văn Nhật Thái 28/07/2002 K26CKO6 85 85 87 87 90 90 90 82 87.0 Tốt

142 25211201436 Nguyễn Đức Thắng 01/01/2001 K26CKO1 70 70 82 83 82 75 90 90 80.3 Tốt

143 26211330634 Lê Quyết Thắng 23/04/2002 K26CKO1 90 87 83 80 70 90 85 89 84.3 Tốt

144 26211333999 Võ Đại Thắng 20/11/2002 K26CKO1 83 85 80 74 74 65 75 75 76.4 Khá

145 26211324030 Hoàng Minh Thanh 16/05/2002 K26CKO4 90 89 90 93 91 92 95 98 92.3 Xuất Sắc

146 26211331414 Nguyễn Ngọc Thiện 08/08/2002 K26CKO2 75 87 87 87 88 90 85 87 85.8 Tốt

147 26212127491 Hồ Hải Thiện 14/03/2002 K26CKO6 85 85 87 85 75 74 85 90 83.3 Tốt

148 26211233463 Phạm Văn Trường Thịnh 28/08/2002 K26CKO3 86 87 83 69 75 76 75 85 79.5 Khá

149 26211325390 Nguyễn Ngọc Kim Thịnh 13/08/2002 K26CKO6 85 85 86 75 90 70 86 82 82.4 Tốt

150 26211334111 Nguyễn Thiện Thuật 17/12/2002 K26CKO5 87 83 84 85 85 75 86 87 84.0 Tốt

151 26212124137 Phạm Thanh Tiên 25/09/2002 K26CKO1 85 87 82 86 75 0 83 75 71.6 Khá

152 26211332805 Cao Nguyễn Sỹ Tiến 08/08/2002 K26CKO5 87 86 87 83 88 75 100 80 85.8 Tốt

153 26211342735 Mai Xuân Tiến 07/04/2002 K26CKO4 86 86 83 73 86 85 84 86 83.6 Tốt



154 26211324371 Phan Đình Tin 10/11/2002 K26CKO4 87 87 85 83 85 84 85 88 85.5 Tốt

155 26211300613 Nguyễn Thành Tín 02/12/2002 K26CKO2 75 87 85 85 73 87 87 87 83.3 Tốt

156 26211300788 Trần Danh Toàn 16/03/2002 K26CKO6 85 87 87 85 90 90 90 90 88.0 Tốt

157 26211323813 Nguyễn Đức Toàn 04/01/2002 K26CKO1 83 84 83 79 70 65 80 75 77.4 Khá

158 26211330034 Ngô Lê Vĩnh Toàn 03/11/2002 K26CKO5 87 85 87 85 88 86 95 100 89.1 Tốt

159 26211333287 Võ Văn Tốt 12/09/2002 K26CKO1 90 87 83 86 75 90 75 65 81.4 Tốt

160 26211332981 Lê Minh Triều 09/05/2001 K26CKO3 87 87 83 85 75 75 75 89 82.0 Tốt

161 26211321084 Hồ Hữu Trung 13/03/2002 K26CKO1 87 87 83 83 88 90 88 90 87.0 Tốt

162 26211336058 Khuất Văn Trung 27/09/2002 K26CKO5 84 86 85 83 87 84 84 88 85.1 Tốt

163 26211341704 Nguyễn Duy Trung 28/01/2002 K26CKO2 74 85 84 80 70 87 78 84 80.3 Tốt

164 26211327261 Trần Nhật Tú 05/11/2002 K26CKO5 83 84 86 82 70 86 85 86 82.8 Tốt

165 25217104933 Lê Tuấn 24/10/2001 K26CKO6 80 87 81 87 90 100 86 84 86.9 Tốt

166 26211322547 Nguyễn Anh Tuấn 25/02/2002 K26CKO3 86 87 82 68 74 75 90 90 81.5 Tốt

167 26211324271 Nguyễn Anh Tuấn 14/09/2002 K26CKO2 76 83 85 83 90 75 75 78 80.6 Tốt

168 26211324790 Trương Lê Tuấn 23/10/2002 K26CKO3 87 87 82 85 85 75 87 75 82.9 Tốt

169 26211332359 Trần Ngọc Minh Tuấn 10/02/2002 K26CKO3 87 87 84 84 75 65 75 0 69.6 Khá

170 26211339082 Nguyễn Công Tuấn 17/02/2002 K26CKO3 90 100 99 87 93 96 90 98 94.1 Xuất Sắc

171 26211341830 Bùi Minh Tuấn 16/01/2002 K26CKO5 83 84 83 82 70 75 84 86 80.9 Tốt

172 26211342484 Nguyễn Linh Tuấn 08/08/2002 K26CKO1 87 87 83 75 86 80 90 90 84.8 Tốt

173 26216741785 Lê Anh Tuấn 05/04/2002 K26CKO2 76 83 85 75 73 85 85 82 80.5 Tốt

174 26211342307 Lê Thế Tuyên 15/08/2002 K26CKO1 87 87 0 79 70 90 65 90 71.0 Khá

175 26211335378 Võ Văn Tuyền 22/03/2002 K26CKO6 85 85 87 87 85 80 86 87 85.3 Tốt

176 26201325293 Nguyễn Văn Ty 20/06/2002 K26CKO2 95 87 87 82 90 87 85 81 86.8 Tốt

177 26211323175 Dương Quốc Việt 15/10/2002 K26CKO1 70 77 84 77 83 65 83 75 76.8 Khá

178 26211335792 Nguyễn Nhật Vĩnh 21/12/2002 K26CKO3 81 83 81 69 70 0 65 65 64.3 Trung Bình

179 26211331016 Nguyễn Văn Đa Vít 01/06/2002 K26CKO6 83 87 84 87 90 85 75 84 84.4 Tốt

180 25217108922 Ngô Minh Vũ 03/08/2001 K26CKO6 84 81 85 85 90 90 87 80 85.3 Tốt

181 26211300732 Lê Đình Vũ 17/02/2002 K26CKO6 85 85 87 87 90 90 90 90 88.0 Tốt

182 26211330487 Nguyễn Đức Vũ 20/06/2002 K26CKO2 71 82 84 83 90 90 85 84 83.6 Tốt

183 26211335379 Nguyễn Nhật Vũ 22/04/2002 K26CKO6 83 85 86 85 90 75 90 0 74.3 Khá

184 26211332073 Tiêu Minh Vương 07/10/2002 K26CKO3 85 82 80 78 70 65 88 90 79.8 Khá

185 26211333732 Nguyễn Xuân Vương 23/09/2002 K26CKO1 87 90 83 71 0 65 75 75 68.3 Khá



186 26211333178 Đoàn Quang Vỹ 09/01/2001 K26CKO4 85 84 84 71 75 87 84 88 82.3 Tốt

187 26217231994 Trần Đăng Thanh Xuân 12/01/2002 K26CKO1 86 90 85 75 75 75 75 75 79.5 Khá

XẾP 

LOẠI
SL TỶ LỆ (%)

Xuất Sắc 16 9%

Tốt 131 71%

Khá 36 19%
Trung 

Bình
1 1%

Yếu 1 1%

Kém 0 0%

TỔNG 185 100%

NGƯỜI LẬP BẢNG

TRƯỞNG ĐƠN VỊ TRƯỞNG BAN CTSV GIÁM ĐỐC

BẢNG TỔNG KẾT



Ngành Khoa

K-26 - Cơ Điện Tử Chuẩn PNU (Đại Học) Cơ Khí
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K-26 - Công Nghệ Kỹ Thuật Ô Tô (Đại Học - bậc Kỹ Sư) Cơ Khí

K-26 - Công Nghệ Kỹ Thuật Ô Tô (Đại Học - bậc Kỹ Sư) Cơ Khí

K-26 - Công Nghệ Kỹ Thuật Ô Tô (Đại Học - bậc Kỹ Sư) Cơ Khí

K-26 - Công Nghệ Kỹ Thuật Ô Tô (Đại Học - bậc Kỹ Sư) Cơ Khí

K-26 - Công Nghệ Kỹ Thuật Ô Tô (Đại Học - bậc Kỹ Sư) Cơ Khí

K-26 - Công Nghệ Kỹ Thuật Ô Tô (Đại Học - bậc Kỹ Sư) Cơ Khí

K-26 - Công Nghệ Kỹ Thuật Ô Tô (Đại Học - bậc Kỹ Sư) Cơ Khí

K-26 - Công Nghệ Kỹ Thuật Ô Tô (Đại Học - bậc Kỹ Sư) Cơ Khí

K-26 - Công Nghệ Kỹ Thuật Ô Tô (Đại Học - bậc Kỹ Sư) Cơ Khí

K-26 - Công Nghệ Kỹ Thuật Ô Tô (Đại Học - bậc Kỹ Sư) Cơ Khí

K-26 - Công Nghệ Kỹ Thuật Ô Tô (Đại Học - bậc Kỹ Sư) Cơ Khí

K-26 - Công Nghệ Kỹ Thuật Ô Tô (Đại Học - bậc Kỹ Sư) Cơ Khí



K-26 - Công Nghệ Kỹ Thuật Ô Tô (Đại Học - bậc Kỹ Sư) Cơ Khí

K-26 - Công Nghệ Kỹ Thuật Ô Tô (Đại Học - bậc Kỹ Sư) Cơ KhíĐTQT


